
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

20/03/2023 Khối ngoại bán ròng, thị trường giảm sâu 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,023.10 201.62 76.02 

% ngày -2.11% -1.39% -0.54% 

% tuần -2.82% -2.05% -0.47% 

% tháng -5.85% -6.58% -3.56% 

% năm -30.36% -55.32% -34.49% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 10,108 949 380 

TB 1 
tháng 

9,397 1,018 408 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,139.82 22.26 4.60 

Bán 1,485.10 8.42 11.31 

Giá trị 
ròng 

-345.28 13.84 -6.70 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 50 149 

Mã Giảm 305 127 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 11.69 14.84 12.08 

Vốn hóa 
TT 4,201 257 974 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 3.05% 6.29% 4.48% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường mở cửa trong thận trọng khi TTCK Mỹ đóng cửa giảm phiên cuối 

tuần cũng như cuộc họp Fed diễn ra vào thứ 4 tuần này. Chỉ số VN-Index 

đóng cửa giảm 2.11% dừng tại 1023.1 điểm, chỉ số HNX-Index và chỉ số 

Upcom-Index giảm lần lượt 1.39% và 0.54%. Giá trị giao dịch khớp lệnh ghi 

nhận đạt 9,126 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

Nhóm Ngân hàng tiếp tục tâm điểm của lực bán trong phiên hôm nay với 

CTG, BID, VCB, STB, TPB, HDB giảm từ 2-4% mỗi mã. VCB gây chú ý khi 

4.4% trong phiên hôm nay đóng cửa tại 85,100 đồng. Ngoài ra, nhóm 

Chứng khoán cũng giảm mạnh theo thị trường chung như SSI, VND, HCM. 

Chỉ số VN30-Index ghi nhận 28 mã giảm và 2 mã ở tham chiếu cho thấy độ 

rộng thị trường tiêu cực.  

Sắc xanh xuất hiện tại một số mã như KDC, SJS, GMD, DCM, ST8… 

Khối ngoại bán ròng 339 tỷ đồng toàn thị trường trong đó HPG (68 tỷ), VIC 

(58 tỷ), FUEVFVND (35 tỷ) là các mã bị bán ròng khá nhất. Ở chiều ngược 

lại, DCM (28 tỷ), HSG (15 tỷ), IDC (12 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. 

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi khi chỉ số VN-

Index kiểm định lại mức 1,020 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, các chỉ 

báo xung lượng giảm về gần vùng quá bán ngắn hạn cho nên đồ thị giá có 

thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn. Với kịch bản tiêu cực 

hơn, chỉ số VN-Index xuyên thủng mức 1,020 điểm thì đà giảm có thể mở 

rộng về mưc hỗ trợ mạnh 1,000 điểm. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn 

giảm cho thấy các nhà đầu tư đang bi quan với xu hướng ngắn hạn. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể cơ cấu giảm tỷ trọng 

cổ phiếu về mức thấp dưới 35% danh mục ngắn hạn và tạm dừng mua mới 

trong ngắn hạn.  

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 

 

 

 

https://ysradar.yuanta.com.vn/


 

 

 

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  GIẢM TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  GIẢM TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1000 1150 804 750 

 



 

 

 
Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1023.1 -2.11%  HNI 201.62 -1.39%   UPCoM 76.02 -0.54% 

VN30 1024.5 -2.22%  HN30 354.03 -2.26%         

VN Mid 1259.62 -2.03%  
VNX 
AllSh 

974.51 -2.11%         

VN Small 1091.65 -1.50%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1139.82    Mua 22.26     Mua 4.60   

Bán 1485.1    Bán 8.42     Bán 11.31   

GT ròng -345.28    GT ròng 13.84     GT ròng -6.70   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

ST8 1400 6.68%  PLC 300 0.94%   VCP 525 2.16% 

DCM 600 2.50%  HTP 300 0.77%   DVN 219 1.30% 

VPD 700 2.50%  NAG 100 0.59%   VLB 332 1.13% 

NBB 250 1.98%  GKM 100 0.29%   SGI 0 0.00% 

KDC 1000 1.89%  SCG 100 0.15%   VEA -97 -0.26% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

PSH -380 -6.35%  TNG -1100 -6.18%   VFS -1904 -7.16% 

PVP -700 -6.25%  PVS -1400 -5.51%   BSR -633 -4.01% 

DIG -750 -6.02%  PVC -800 -5.44%   DRI -243 -3.24% 

PVD -1250 -6.01%  SHS -400 -4.55%   SBS -121 -2.37% 

VGC -1900 -5.79%  TAR -500 -4.03%   VOC -514 -2.23% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 421,194    THD 13,755     ACV 183,138   

BID 234,210    BAB 13,283     VGI 61,445   

VIC 202,901    IDC 12,771     VEA 50,431   

GAS 198,477    KSF 12,690     BSR 48,842   

VHM 188,762    PVS 12,140     MCH 48,381   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

MSB 44,513,400 1,629,116  SHS 11,828,828 11,401,790   BSR 10,330,032 7,603,218 

HPG 22,988,900 22,968,205  PVS 6,891,158 6,809,511   VHG 3,794,694 1,253,290 

SHB 21,828,100 11,424,397  CEO 5,025,656 6,694,337   C4G 2,669,595 2,601,883 

VND 20,870,000 18,508,182  TNG 3,316,631 2,720,953   BOT 2,451,900 259,902 

VPB 18,939,800 16,120,698  NRC 3,103,257 644,112   LMH 2,283,701 2,149,016 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Sản xuất & Phân phối Điện

Nước & Khí đốt

Công nghiệp nặng

Hàng công nghiệp

Ô tô và phụ tùng

Dược phẩm

Hàng cá nhân

Thiết bị và Phần cứng

Vận tải



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Diễn biến Mua/Bán ròng Khối ngoại 
UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

DCM 27,938 HPG 68,349 

HSG 14,836 VIC 58,254 

MSN 10,834 FUEVFVND 34,689 

VRE 9,247 VNM 30,842 

GMD 8,545 STB 26,235 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 12,274 PVS 1,821 

CEO 3,839 BVS 1,098 

TNG 821 TIG 772 

PRC 464 NVB 153 

DP3 278 SDN 142 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QTP 1,046 BSR 4,590 

QNS 384 VTP 3,755 

ACV 177 QHW 357 

VHG 120 CSI 107 

LKW 104 VLG 72 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

THI 29,162 HPG 43,024 

SSI 11,071 FPT 27,255 

FUESSVFL 4,975 VPB 24,744 

EIB 4,953 VNM 24,688 

PVD 4,008 ACB 24,164 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

    IDC 452 

        

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 1,490.00 QTP 146 

VTP 1,347 IFS 0 

C4G 0     

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.0x 1.6x 1.6x 

P/E  19.3x 15.0x 15.2x 13.3x 

ROE % 8.45 13.51 10.86 13.99 

ROA % 2.11 3.72 2.48 2.20 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
562.23 619.37 173.92 172.48 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.34 0.51 0.08 0.25 

LS cổ 
tức 

% 2.82 2.64 2.17 1.76 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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to each security or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal 
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to the specific recommendations or views expressed by that research analyst in the research report. 

Ratings Definitions 

BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our 

thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We 

recommend investors add to their position. 
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recommend investors reduce their position. 

Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review. 

Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta 
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Series coverage does not have a formal 12 months Target Price and the recommendation is based on an investment period 
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